
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

STT SBD Họ và tên Ngày sinh 
Mã câu hỏi 

phỏng vấn
Chữ ký Ghi chú

1 304 Hoàng Cương 15/11/1994

2 305 Bùi Tiến Cường 02/05/1985

3 306 Nguyễn Quốc Chinh 27/02/1976

4 307 Phạm Phương Dung 26/09/1990

5 308 Mai Thị Dung   08/06/1980

6 309 Trần Quang Đạo 21/06/1991

7 310 Nguyễn Thế Đức 25/06/1987

8 311 Nguyễn Thiện Việt Đức 16/06/1989

9 312 Mạc Duy Đức 12/01/1989

10 313 Hồ Thị Hương Giang 19/11/1976

11 314 Trần Thị Thu Hà 06/09/1989

12 315 Nguyễn Thị Hà 05/10/1982

13 316 Nguyễn Văn Hiếu 10/06/1990

14 317 Nguyễn Như Hoàn 07/01/1985

15 318 Vũ Đức Hoàn 03/12/1975

16 319 Nguyễn Mạnh Hùng 21/02/1979

17 320 Nguyễn Thị Xuân Hương 20/4/1983

18 321 Đinh Hữu Liên 15/07/1980

19 322 Khúc Khánh Linh 26/10/1998

20 323 Trần Mạnh 29/07/1983

21 324 Lê Hồng Mẫn 06/12/1977

22 325 Trần Tuấn Minh 29/07/1997

23 326 Trần Đức Minh 31/10/1979

24 327 Tô Thị Kiều My 25/11/1993

25 328 Vũ Thị Trang Nhã 02/11/1984

26 329 Lê Hồng Quân 01/10/1990

27 330 Đặng Ngọc Toàn 10/12/1982

28 331 Vũ Thế Tuyên 29/12/1989

29 332 Nguyễn Đức Thịnh 23/03/1989

30 333 Phạm Văn Thọ  11/12/1978

31 334 Vũ Trí Việt     10/2/1987

32 335 Nguyễn Thị Hồng 20/07/1975

Tổng số thí sinh theo danh sách:

Có mặt:                 Vắng mặt:...... (gồm các SBD:...................................................................)

Ghi chú: Tiểu ban chuyên môn gạch tên những thí sinh vắng mặt (nếu có)

   Trưởng tiểu ban                Ủy viên

(Ký và ghi rõ họ tên)     (Ký và ghi rõ họ tên)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Ký và ghi rõ họ tên)

 Thư ký

DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2022

        Ngày: 24/04/2022                       Phòng số: 10- P907

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2022

CHỦ TỊCH HĐTS 

HIỆU TRƯỞNG



                  PGS,TS. Nguyễn Hoàng



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2022

CHỦ TỊCH HĐTS 

HIỆU TRƯỞNG



                  PGS,TS. Nguyễn Hoàng


